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Tổng thời 

gian công 

tác có 

đóng bảo 

hiểm xã 

hội bắt 

buộc 

A B 1 2 3 4 5 = 6+7

1 Phạm Thị Luyến 9/26/1996 ĐH
Nhân viên hỗ trợ văn 

phòng

1 năm 9 

tháng

2 Nguyễn Đình Nam 9/5/1995 TC Phó Bí thư Đoàn TN
5 năm 11 

tháng

3 Nguyễn Thừa Hậu 5/1/1982 TC Nhân viên Thú y 0

4 Vũ Văn Giỏi 12/10/1989 ĐH Phó CHT Quân Sự
6 năm 8 

tháng
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UỶ BAN NHÂN DÂN

 XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình 

độ đào 

tạo

Chức danh 

chuyên môn đang 

đảm nhiệm (không 

bao gồm chức danh 

kiêm nhiệm)

Thời gian công tác 

để tính trợ cấp



5 Nguyễn Thị Hoa 8/20/1994 ĐH PBT Đoàn TN
4 năm 11 

tháng

6 Vũ Đình Soạn 4/28/1970 TC

Phó CHT Quân Sự

Trưởng Đài Truyền 

thanh xã. Hiện nay là 

Bí thư chi bộ thôn La 

Xá

10 năm 5 

tháng

7 Trương Thị Lợi 6/10/1965 THPT

Phó Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ xã. 

Hiện nay là Trưởng 

ban Công tác mặt 

trận thôn Hoà Loan

8 Đỗ Thị Bẩy 11/16/1975 THPT

Chủ tịch Hội Chữ 

thập đỏ xã. Hiện nay 

là Trưởng ban Công 

tác mặt trận thôn 

Dương Xá



Thời gian 

công tác ở 

chức danh 

người hoạt 

động 

không 

chuyên 

trách ở cấp 

xã

6

1 năm 9 

tháng

Chưa đủ 05 năm công tác trở lên theo đúng 

quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã 

hội bắt buộc, làm công việc có yêu cầu 

chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công 

việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận theo 

quy định

5 năm 11 

tháng

Trình độ đào tạo Trung cấp; chưa đáp ứng 

yêu cầu theo vị trí việc làm dự kiến tiếp 

nhận

18 năm 9 

tháng

Trình độ đào tạo Trung cấp; chưa đáp ứng 

yêu cầu theo vị trí việc làm dự kiến tiếp 

nhận

6 năm 8 

tháng

Chưa đủ 05 năm công tác trở lên theo đúng 

quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã 

hội bắt buộc, làm công việc có yêu cầu 

chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công 

việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận theo 

quy định

Ghi chú
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Thời gian công tác 

để tính trợ cấp



6 năm 3 

tháng

Chưa đủ 05 năm công tác trở lên theo đúng 

quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã 

hội bắt buộc, làm công việc có yêu cầu 

chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công 

việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận theo 

quy định

15 năm 5 

tháng

Trình độ đào tạo Trung cấp; chưa đáp ứng 

yêu cầu theo vị trí việc làm dự kiến tiếp 

nhận

Trình độ đào tạo THPT; chưa đáp ứng yêu 

cầu theo vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận

Trình độ đào tạo THPT; chưa đáp ứng yêu 

cầu theo vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận
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